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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 1, thôn Phác Động, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

24/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHĂN GA GỐI ĐỆM PHƯƠNG NAM

0108957122

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753(Chính)

2. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn giày dép

4641

4. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

5. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

6. Sản xuất sợi 1311

7. Sản xuất vải dệt thoi 1312

8. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

9. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

10. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

11. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

12. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHĂN GA GỐI ĐỆM PHƯƠNG 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG NAM BEDDING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUONG NAM BEDDING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964864898
Email:

Fax:
Website:
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13. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết:
- Sản xuất trang phục, nguyên liệu sử dụng có thể là bất kỳ loại 
nào có thể được tráng, phủ hoặc cao su hoá;
- Sản xuất trang phục bằng da hoặc da tổng hợp bao gồm các 
phụ kiện bằng da dùng trong các ngành công nghiệp như tạp dề 
da;
- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động;
- Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc 
không phải đan móc... cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo 
khoác ngoài, áo jac ket, bộ trang phục, quần, váy...,
- Sản xuất quần áo lót hoặc quần áo đi ngủ làm từ vải len, vải 
đan móc, cho nam giới, phụ nữ hoặc trẻ em như: Áo sơ mi, áo 
chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, bộ pyjama, váy ngủ, áo blu, 
áo lót, coóc xê...,
- Sản xuất quần áo cho trẻ em, quần áo bơi, quần áo trượt 
tuyết;
- Sản xuất mũ mềm hoặc cứng;
- Sản xuất các đồ phụ kiện trang phục khác: Tất tay, thắt lưng, 
caravat, lưới tóc, khăn choàng;
- Sản xuất đồ lễ hội;
- Sản xuất mũ lưỡi trai bằng da lông thú;
- Sản xuất giày, dép từ nguyên liệu dệt không có đế;
- Sản xuất chi tiết của các sản phẩm trên.

1410

14. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

15. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
Chi tiết:
-Sản xuất trang phục đan móc và các sản phẩm may sẵn khác, 
đan móc trực tiếp thành sản phẩm như: Áo chui đầu, áo len, áo 
gile và các đồ tương tự;
- Sản xuất hàng dệt kim như áo nịt, tất, soóc.

1430

16. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  - Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

3290

17. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

18. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512
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19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm:
- Bán lẻ hàng lưu niệm bằng sơn mài, trạm khắc: Tranh sơn 
mài, tranh khảm trai, hàng lưu niệm khác bằng sơn mài, khảm 
trai;
- Bán lẻ hàng đan lát bằng tre, song mây, vật liệu tết, bện khác;
- Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ khác: Hàng lưu niệm bằng gỗ, 
sừng, đồi mồi, san hô...
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm: Bán lẻ tranh vẽ (trừ tranh sơn mài, trạm 
khảm), tranh in, ảnh, tượng, các tác phẩm nghệ thuật khác 
được sản xuất hàng loạt mang tính chất thương mại.
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm:
- Bán lẻ đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, đồng hồ đeo tay 
và đồng hồ cá nhân khác;
- Bán lẻ kính mắt: Kính cận, kính viễn, kính râm, kính chống 
bụi... kể cả hoạt động đo thị lực, mài, lắp kính phục vụ cho bán 
lẻ kính mắt.
Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm:
- Bán lẻ đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng 
khác;
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...;

4773

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

21. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

22. Sản xuất giày, dép 1520

23. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

24. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621
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25. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

26. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

28. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

29. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

30. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

31. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

32. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

33. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

34. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

35. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

36. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

37. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

38. Bán buôn thực phẩm 4632

39. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

40. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

41. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

42. Bán buôn đồ uống 4633

43. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

44. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết:  - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu như tiệc hội nghị cơ 
quan, doanh nghiệp, đám cưới, các công việc gia đình khác....

5621

45. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:  - Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ 
cung cấp dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc 
những sự kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ 
ăn uống thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung 
cấp dịch vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách 
hàng;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629
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46. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

47. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: - Việc tổ chức, xúc tiến hoặc quản lý các sự kiện, như 
kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không 
có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ 
chức.

8230

48. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh:   Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, 
ấm đun điện, phích điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt...; - Bán lẻ đèn 
và bộ đèn điện.
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh:  Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế 
bằng mọi loại vật liệu; - Bán lẻ đồ dùng nội thất tương tự: Kệ, 
giá sách...
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh: Nhóm này 
gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:  Bán lẻ nhạc cụ: Đàn, 
kèn, trống...
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh: Nhóm này gồm: Bán lẻ 
chuyên doanh các mặt hàng:  Bán lẻ đồ dùng gia đình khác 
bằng gỗ, song mây, tre, cói đan;  Bán lẻ dao, kéo, dụng cụ cắt 
gọt, đồ dùng nhà bếp;  Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như 
thiết bị khoá, két sắt... không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo 
dưỡng;  Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân 
vào đâu.

4759
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49. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất bao bì từ plastic: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng 
như:  Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng 
nhựa.
- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic: Chế biến chất dẻo mới 
hoặc nhựa đã dùng thành các sản phẩm trung gian hoặc sản 
phẩm cuối cùng sử dụng các hoạt động như khuôn nén; đẩy 
nén, thổi nén, phun nén và cắt. Đối với tất cả các quá trình 
trên, quá trình sản xuất là quá trình tạo ra nhiều loại sản phẩm.
Cụ thể: Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, 
tấm, khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không);  Sản xuất 
các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, thiết bị lắp 
đặt bằng nhựa;   Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa 
nhựa, cửa sổ, khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa 
nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng 
tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, 
chậu tắm, chậu rửa mặt. Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ 
sinh bằng nhựa; Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính;  Sản xuất 
tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum;  Sản xuất đá nhân 
tạo;  Sản xuất băng keo;  Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá 
như: Mũ lưỡi trai, thiết bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị văn phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa 
(nếu chúng được gắn với nhau, không phải là khâu), thiết bị đồ 
gia dụng, tượng, băng chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, đế 
giày, tẩu xì gà, lược, lô cuốn tóc, và các đồ khác.

2220

50. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

51. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

4931

52. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

53. Cho thuê xe có động cơ 7710

54. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

55. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

56. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

57. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

58. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591
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59. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

60. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

61. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết : 
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu

2599

62. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

63. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

64. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

65. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

66. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

67. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

68. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép
- Bán buôn kim loại khác
(Không bao gồm kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662

69. Thu gom rác thải không độc hại 3811

70. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821
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71. Tái chế phế liệu
Chi tiết:   - Tái chế phế liệu kim loại:  Nghiền cơ học đối với 
chất thải kim loại như ô tô đã bỏ đi, máy giặt, xe đạp với việc 
lọc và phân loại được thực hiện tiếp theo;  Tháo dỡ ô tô, máy 
tính, tivi và các thiết bị khác để tái chế nguyên liệu;  Thu nhỏ 
các tấm kim loại lớn như các toa xe đường sắt; Nghiền nhỏ các 
rác thải kim loại, như các phương tiện xe không còn dùng được 
nữa;  Các phương pháp xử lý cơ học khác như cắt, nén để giảm 
khối lượng;  Phá hủy tàu.
-  Tái chế phế liệu phi kim loại:  Tái chế phi kim loại không 
phải rác thải trong nhiếp ảnh ví dụ như dung dịch tráng hoặc 
phim và giấy ảnh;  Tái chế cao su như các lốp xe đã qua sử 
dụng để sản xuất các nguyên liệu thô mới;  Phân loại và tổng 
hợp nhựa để sản xuất các nguyên liệu thô mới như làm ống, lọ 
hoa, bảng màu và những thứ tương tự;  Xử lý (làm sạch, nóng 
chảy, nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc cao su để nghiền thành 
hạt nhỏ;  Đập nhỏ, làm sạch và phân loại thủy tinh;  Đập nhỏ, 
làm sạch và phân loại các rác thải khác như rác thải từ đống đổ 
nát để sản xuất các nguyên liệu thô; Xử lý dầu và mỡ ăn qua sử 
dụng thành nguyên liệu thô;  Xử lý chất thải từ thực phẩm, đồ 
uống, thuốc lá và chất còn dư thành nguyên liệu thô mới

3830

72. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch 
những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có 
thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng 
gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động 
nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được mua bán là 
những loại còn có giá trị.

4669

73. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:  - Hoạt động trang trí nội thất

7410

74. Khai thác gỗ 0220

75. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

76. Quảng cáo 7310
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77. Xây dựng nhà để ở 4101

78. Xây dựng nhà không để ở 4102

79. Xây dựng công trình đường sắt 4211

80. Xây dựng công trình đường bộ 4212

81. Xây dựng công trình điện 4221

82. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

83. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

84. Xây dựng công trình công ích khác 4229

85. Xây dựng công trình thủy 4291

86. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

87. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

88. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

89. Phá dỡ 4311

90. Chuẩn bị mặt bằng 4312

91. Lắp đặt hệ thống điện 4321

92. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

93. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

94. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

95. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:  
 - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu:  Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

96. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

97. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4512

98. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

99. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

100. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

101. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4541

102. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542
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1.000.000.000 VNĐ

103. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001060018389

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 1, thôn Phác Động, Xã Tiền Phong, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 1, thôn Phác Động, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

DƯƠNG XUÂN BA Nam
10/10/1960 Kinh Việt Nam

12/06/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001060018389
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 1, thôn Phác Động, Xã Tiền Phong, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 1, thôn Phác Động, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG XUÂN BA Nam

10/10/1960 Kinh Việt Nam

12/06/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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